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TỜ TRÌNH
Về việc quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và 

tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí, ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng  8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường theo đầu phương tiện;
Để cụ thể hóa việc ban hành danh mục, mức thu và tổ chức triển khai thực hiện đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn theo các quy định của Trung ương; phù hợp tình hình thực tế của địa phương; tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với các nội dung cụ thể như sau:
I. Sự cần thiết phải ban hành

Căn cứ các quy định pháp luật của Nhà nước về Phí và lệ phí, Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. 
Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh đã trình và được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007; trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định mức thu của 21 nhóm danh mục phí và 11 nhóm danh mục lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức thực hiện, đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong việc quản lý, khai thác, sử dụng nguồn thu phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn, tạo nguồn thu, góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương. Tổng số thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh từ năm 2007- 2013 là: 295 tỷ 985 triệu đồng, trong đó, đã trích lại cho các đơn vị thu phí 50 tỷ 246 triệu động, nộp ngân sách nhà nước là 245 tỷ 739 triệu đồng, đã góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên sau 8 năm triển khai thực hiện các quy định về Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, đến nay mức thu một số khoản phí, lệ phí không còn phù hợp do trượt giá; mặt khác, trong những năm qua, căn cứ các quy định của Trung ương, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh và được quy định tại nhiều văn bản khác nhau nên khó khăn trong việc quản lý và tra cứu. 

Ngày 02/01/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thay thế, bãi bỏ một số văn bản quy định trước đây. Vì vậy, để cụ thể hóa và triển khai kịp thời các quy định mới về danh mục, mức thu, quản lý sử dụng về phí, lệ phí. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo hướng dẫn mới của Trung ương và thay thế các nội dung quy định trước đây không còn phù hợp là hết sức cần thiết.

II. Nội dung trình ban hành

1. Danh mục các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
* Danh mục các khoản phí gồm (20 loại):
1. Phí chợ;

2. Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước;

3. Phí vệ sinh;

4. Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô;

5. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính;

6. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;

7. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

8. Phí thư viện (đối với thư viện thuộc địa phương quản lý);

9. Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện);

10. Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa (đối với danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý);

11. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện);

12. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện);

13. Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện);

14. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện);

15. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện).

16. Phí sử dụng đường bộ (đối với xe mô tô);

17. Phí đấu giá (đối với phí do cơ quan địa phương tổ chức thu);

18. Phí dự thi, dự tuyển (đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý);

19. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện);

20. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; đối với chất thải rắn; đối với khai thác khoáng sản;

* Danh mục các khoản lệ phí gồm (15 loại):
1. Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân (đối với công việc do cơ quan địa phương thực hiện);

2. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

3. Lệ phí địa chính;

4. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

5. Lệ phí cấp biển số nhà;

6. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin);

7. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực (đối với hoạt động cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện);

8. Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện);

9. Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện);

10. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện);

11. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

12. Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

13. Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

14. Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện);

15. Lệ phí trước bạ (đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi).

2. Nội dung xây dựng quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.1. Mức thu các khoản phí.

Xây dựng mức thu đối với 20/25 khoản phí được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014. Còn lại 05 khoản phí không xây dựng mức thu phí là: (1) Phí qua đò, (2) Phí qua phà, (3) Phí qua cầu, (4) Phí sử dụng cảng cá, (5) Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu), công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu, thực tế trên địa bàn của tỉnh không có các khoản phí này.

- Đối với các khoản phí, Bộ Tài chính không quy định mức tối đa, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức thu cụ thể hoặc mức thu tối đa (Theo điểm a, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC), gồm:  “phí chợ; phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước; phí vệ sinh”. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang áp dụng mức thu được HĐND tỉnh quy định và thực hiện cách đây 6-8 năm, đề nghị điều chỉnh mức thu các khoản phí trên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Đối với các khoản phí, Bộ Tài chính quy định mức tối đa, căn cứ thực tế của địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức thu cụ thể. Đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh mức thu bằng mức thu phí Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC.

 ( Chi tiết như phụ lục I kèm theo)

2.2. Mức thu các khoản lệ phí.

Xây dựng mức thu đối với 15 khoản lệ phí. Trong đó:

- 12 khoản lệ phí được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014. Bộ Tài chính quy định mức tối đa, căn cứ thực tế của địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức thu hoặc khung mức thu áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh (Theo điểm đ, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC). Đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh mức thu bằng mức thu phí Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC.
- 03 khoản lệ phí được hướng dẫn theo các văn bản riêng của Trung ương và đã được HĐND tỉnh quyết định, đề nghị tiếp tục thực hiện thu bằng mức quy định trong các Nghị quyết và được tổng hợp chung trong Nghị quyết lần này cho dễ theo dõi, tra cứu và thực hiện:

(1) Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực: Nghị quyết số 276/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(2) Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Nghị quyết số 275/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm trích lại cho các cơ quan thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

(3) Lệ phí trước bạ: Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 (Chi tiết như phụ lục II  kèm theo)

3. Đối tượng nộp và đơn vị thu phí, lệ phí:

Đề nghị quy định chi tiết đối tượng nộp và đơn vị thu phí, lệ phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC và các văn bản Trung ương hiện hành.

(Chi tiết như phụ lục III kèm theo)
* Đối tượng không thu, miễn, giảm phí và lệ phí: 

Đối tượng không thu, miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính và Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết các khoản không thu, miễn, giảm của từng loại phí, lệ phí được tổng hợp trong phụ lục I, II kèm theo).
Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp Trung ương quy định bổ sung các đối tượng không thu, miễn, giảm phí và lệ phí hoặc xét thấy cần thiết không thu, miễn, giảm phí và lệ phí đối với các đối tượng khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp, trình HĐND tỉnh quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.
4. Quản lý và sử dụng số tiền phí, lệ phí; Tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí: 

Việc quản lý và sử dụng số tiền phí, lệ phí cụ thể đối với từng khoản phí, lệ phí tùy theo số thu phí, lệ phí phát sinh thực tế, hình thức đầu tư dịch vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí, dự toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp hàng năm nhưng đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Pháp lệnh phí và lệ phí; Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; khoản 5 Điều 1 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/32006 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ. 
Tỷ lệ phân chia các khoản phí, lệ phí: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; về cơ bản giữ nguyên tỷ lệ phân chia đã ban hành tại Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh.

(Chi tiết như phụ lục IV kèm theo)
5. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quyết định mức thu cụ thể, đối tượng nộp, đơn vị thu, tỷ lệ phân chia đối với từng khoản thu phí, lệ phí để triển khai thực hiện  thống nhất trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.


Quy định này được thực hiện từ ngày 01/01/2015 và bãi bỏ quy định thu phí, lệ phí quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 về việc quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 250/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 252/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 275/2012/NQ-HĐND ngày 24/5/2012 quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm trích lại cho các cơ quan thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 276/2012/NQ-HĐND ngày 24/5/2012 quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 301/2013/NQ-HĐND ngày 13/5/2013 về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 302/2013/NQ-HĐND ngày 13/5/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Trên đây là nội dung Tờ trình về việc ban hành quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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